
TRƯỜNG TIỂU HỌC B CHÂU GIANG

 

Thứ Tiết 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D 3A 3B 3C 3D 4A 4B 4C 4D 5A 5B 5C 5D

1 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

2 Đạo đức T. Việt T. Việt T.Việt Toán Toán GDTC Toán T. Việt Toán GDTC Toán Đạo đức Đạo đức T.Việt Toán T. Việt T. Việt Đạo đức Đạo đức

3 T. Việt Đạo đức T. Việt T.Việt T. Việt TN&XH T. Việt T. Việt T. Việt Toán T.Anh T.Việt T. Việt GDTC T.Việt T.Anh GDTC T. Việt T.Anh T. Việt

4 T. Việt Toán Toán Đạo đức T. Việt TN&XH T. Việt T. Việt Toán Đạo đức T.Anh T.Việt GDTC Toán Đạo đức T.Anh Đạo đức GDTC T.Anh T. Việt

1 Â.Nhạc T. Việt M.Thuật T.Anh-L GDTC T. Việt Toán TN&XH TN&XH Tin học Toán GDTC T.Anh Toán Toán Toán T. Việt T. Việt T.Anh Â. Nhạc

2 M.Thuật T. Việt GDTC T.Anh-L Â.Nhạc T. Việt Toán TN&XH TN&XH C.Nghệ Toán Toán T.Anh Khoa học T.Việt Toán T. Việt T. Việt T.Anh GDTC

3 TN&XH Toán Đạo đức GDTC TN&XH Toán T. Việt M.Thuật Toán Â. Nhạc T. Việt T.Anh GDTC T.Việt T.Anh T.Việt Toán Toán Tin học T.Anh

4 TN&XH TN&XH Â.Nhạc M.Thuật TN&XH Đạo đức T. Việt GDTC Toán GDTC T. Việt T.Anh Tin học LS&ĐL T.Anh Khoa học Toán Đạo đức Â. Nhạc T.Anh

1 T. Việt T. Việt HĐTN-T HĐGD-H Toán T. Việt HĐTN Toán T.Anh Toán T. Việt Tin học T.Việt Toán T.Anh M.Thuật T.Anh T. Việt Toán Toán

2 T. Việt T. Việt T. Việt Toán Toán T. Việt Toán Toán T.Anh Toán T. Việt C.Nghệ T.Việt Khoa học T.Anh Â.Nhạc T.Anh T. Việt Toán Toán

3 Toán Toán* T. Việt T.Việt T. Việt Toán T. Việt T. Việt Â. Nhạc T. Việt TNXH T.Anh T.Anh T.Việt M.Thuật GDTC T. Việt T.Anh T. Việt Tin học

4 Toán TN&XH Toán T.Việt T. Việt Toán T. Việt T. Việt M. Thuật T. Việt TNXH T.Anh T.Anh T.Việt Â. Nhạc Tin học T. Việt T.Anh HĐTN GDTC

1 T. Việt HĐGD-H T.Việt T.Việt T.Anh-M GDTC TN&XH HĐGD-D Đạo đức T.Anh Tin học GDTC T. Việt T.Anh Toán Toán Toán Toán T. Việt T. Việt

2 T. Việt GDTC T.Việt T.Việt T.Anh-M Â. Nhạc TN&XH Toán HĐTN T.Anh C.Nghệ M. Thuật Toán T.Anh T. Việt GDTC Toán Toán T. Việt T. Việt

3 Toán* T. Việt HĐGD-H Toán GDTC M. Thuật T.Anh-M T. Việt T. Việt T. Việt T.Anh T.Việt Toán GDTC Tin học T.Anh Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học

4 Toán* T. Việt GDTC Toán* HĐGD-H HĐGD-D T.Anh-M T. Việt T. Việt TN&XH T.Anh T.Việt LS&ĐL Tin học GDTC T.Anh Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học

1 HĐTN-T GDTC Toán* T.Việt T. Việt T. Việt Â.Nhạc T. Việt Tin học T.Anh Toán TN&XH Toán T.Anh T.Việt Toán T.Anh M. Thuật T. Việt T. Việt

2 GDTC Â.Nhạc T. Việt T.Việt T. Việt T. Việt Toán T. Việt C.Nghệ T.Anh GDTC TN&XH LS&ĐL T.Anh HĐTN T. Việt T.Anh Â. Nhạc T. Việt T. Việt

3 T. Việt HĐTN-T T. Việt GDTC Toán Toán Đạo đức Toán T.Anh T. Việt* HĐTN Đạo đức Khoa học Â.Nhạc T.Anh C.Nghệ M. Thuật T.Anh GDTC Toán

4 T. Việt M. Thuật TN&XH Toán* HĐTN HĐTN HĐTN GDTC T.Anh HĐTN Â.Nhạc HĐTN HĐTN HĐTN GDTC HĐTN Â. Nhạc T.Anh HĐTN HĐTN

Năm

Sáu

Nguyễn Thị Thúy Đinh Thị Thu Hường

NGƯỜI LẬP BIỂU  HIỆU TRƯỞNG

THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI SÁNG - NĂM HỌC 2025-2026

              (Áp dụng từ ngày 03/11/2025)

Hai

Ba

Tư



TRƯỜNG TIỂU HỌC B CHÂU GIANG

Thứ Tiết 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D 3A 3B 3C 3D 4A 4B 4C 4D 5A 5B 5C 5D

1 T. Việt T.Anh-V T.Anh-L HĐTN M. Thuật T. Việt T. Việt T. Việt Toán T.Việt Toán Toán Toán T.Việt Toán Đạo đức Tin học T. Việt T.Việt Toán

2 T. Việt T.Anh-V T.Anh-L TN&XH Đạo đức T. Việt T. Việt T. Việt Toán T.Việt Toán T.Việt T.Việt M. Thuật Toán T.Việt T. Việt Tin học T.Việt Toán

3 Toán T. Việt TN&XH TN&XH HĐTN HĐTN Toán Tin học* T. Việt HĐGD M. Thuật T.Anh T.Việt T.Anh C.Nghệ T.Việt T. Việt Toán Toán C.Nghệ

4

1 T. Việt T. Việt T. Việt Toán Toán GDTC HĐGD-H Đạo đức Toán T. Việt T. Việt T.Việt T.Anh Toán T.Việt T.Việt T.Anh Toán Toán T. Việt

2 HĐGD-H T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt T.Anh-V GDTC HĐTN Toán T. Việt Đạo đức T.Việt M. Thuật T.Việt T.Việt T.Việt Toán T.Anh Toán HĐTN

3 T. Việt Toán Toán T. Việt T. Việt T.Anh-V M. Thuật T. Việt* HĐGD TN&XH HĐTN Toán Â. Nhạc HĐTN Khoa học LS&ĐL HĐTN HĐTN C.Nghệ T.Anh

1 GDTC T. Việt T. Việt T.Việt Tin học* T. Việt T. Việt Â. Nhạc GDTC T.Anh T. Việt Toán Toán T.Việt Toán T.Anh
HĐGD/

CCTC
C.Nghệ M. Thuật T.Anh

2 T.Anh-L T. Việt T. Việt Â. Nhạc T. Việt Tin học* T. Việt T.Anh-V Toán* M. Thuật T. Việt HĐGD HĐTN LS&ĐL Khoa học
HĐGD/

CCTC
GDTC

HĐGD/

CCTC
GDTC T.Anh

3 T.Anh-L Toán* Toán* T.Việt T. Việt T. Việt Tin học* T.Anh-V T. Việt* GDTC Toán* Â. Nhạc C.Nghệ
HĐGD/

CCTC
HĐTN T.Việt C.Nghệ GDTC T.Anh M. Thuật

1 T. Việt* T. Việt* T. Việt* T.Việt* T. Việt* T. Việt* T. Việt* T. Việt* GDTC Toán T.Anh Toán* T.Việt C.Nghệ LS&ĐL Khoa học LS&ĐL LS&ĐL LS&ĐL LS&ĐL

2 T. Việt* T. Việt* T. Việt* T.Việt* T. Việt* T. Việt* T. Việt* Toán* T.Anh Toán* HĐGD T. Việt*
HĐGD/

CCTC
T.Việt LS&ĐL LS&ĐL LS&ĐL LS&ĐL LS&ĐL LS&ĐL

3 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN Toán* Toán* Toán* HĐTN HĐTN HĐTN T. Việt* HĐTN Khoa học Toán
HĐGD/

CCTC
HĐTN HĐTN HĐTN

HĐGD/

CCTC

HĐGD/

CCTC
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